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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước khẳng định đúng nhất:
Câu 1 (NB). Các thiết bị vào – ra cơ bản của máy tính là gi?
A. Bàn phím, chuột là thiết bị vào - màn hình là thiết bị ra.
B. Micro, màn hình là thiết bị vào - bàn phím, chuột là thiết bị ra.
C. Bàn phím, chuột, mocro là thiết bị vào - màn hình, tai nghe, loa là thiết bị ra.
Câu 2 (NB). Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
A. Windows 7                                 B. Windows 10.
C. Windows Explorer.                    D. Windows Phone.
Câu 3 (NB). Em hãy chỉ ra các loại tệp có thể sử dụng được với Windows Media Player.
A. .mp3          B. .jpg.           C. .avi.           D. .mp4.          E. .txt
Câu 4 (NB). Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.
B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
C. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.
Câu 5 (TH). Em hãy nêu các chức năng của hệ điều hành.
A. Quản lí các thiết bị và dữ liệu của máy tính, điều khiển chúng phối hợp hoạt động nhịp nhàng với nhau.
B. Cung cấp và quản lí môi trường trao đổi thông tin (giao diện) giữa người sử dụng và máy tính.
C. Cung cấp, quản lí môi trường cho phép người sử dụng chạy các phần mềm ứng dụng trên máy tính.
D. Tất cả các ý trên
Câu 6 (TH) Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp chương trình máy tính.
C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
D. Tệp dữ liệu video.
Câu 7 (NB). Trong các Website dưới đây Website nào là mạng xã hội?
A. http://hoahoctro.tienphong.vn.
B. http://thieunien.vn.
C. http://www.Facebook.com.
Câu 8 (NB). Khi giao tiếp qua mạng, những điều nào sau đây nên tránh?
A. Tôn trọng người đang giao tiếp với mình.
B. Nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
C. Kết bạn với những người mình không quen biết.
D. Bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
E. Truy cập bất cứ liên kết nào nhận được.
Câu 9 (TH).  "Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, sử dụng thông tin vào mục đích sai trái là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị phạt theo quy định của pháp luật". Theo em điều đó là:
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 10 (TH).  Theo em những điều không nên làm khi giao tiếp qua mạng.
A. Giấu bố mẹ, thầy cô vấn đề khiến em căng thẳng, sợ hãi khi sử dụng mạng.
B. Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng,...văn minh, lịch sự.
C. Bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng (ví dụ thư điện tử) của mình.
D. Nói bậy, nói xấu người khác, sử dụng tiếng lóng, hình ảnh không lành mạnh.
Câu 11 (NB). Những ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái:
A. Những thông tin giả tràn lan trên mạng xã hội vào lúc dịch bệnh gây hoang mang dư luận, vu khống, xuyên tạc uy tín của một người, một cơ quan, một tổ chức nào đó.
B. Những thông tin xấu, đoạn video cắt ghép của một người có thể xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lí và tính mạng của họ.
C. Những thông tin lừa đảo có thể gây thiệt hại cho nạn nhân.
D. Tất cả các ý trên
Câu 12 (NB). Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lí khi truy cập một trang web có nội dung xấu?
A. Tiếp tục truy cập trang web đó.
B. Đóng ngay trang web đó.
C. Đề nghị bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trang web đó.
D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.
Câu 13 (NB). Tác hại của bệnh nghiện Internet?
A.Sức khỏe suy giảm, đau mắt, mỏi mắt dẫn đến cận thị.
B.Ngại giao tiếp, sợ đám đông.
C.Thành tích học tập/làm việc kém hiệu quả.
D.Thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi, trí nhớ giảm sút khi thức quá khuya và sử dụng Internet quá nhiều.
E. Tất cả các ý trên.
Câu 14 (NB). Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
A. Giao lưu với bạn bè.
B. Học hỏi kiến thức.
C. Bình luận xấu về người khác.
D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 15 (TH). Nếu bạn thân của em muốn mượn tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản trên mạng của em để sử dụng trong một thời gian, em sẽ làm gì?
A. Cho mượn ngay không cần điều kiện gì.
B. Cho mượn một ngày thôi rồi lấy lại, chắc không có vấn đề gì.
C. Cho mượn nhưng yêu cầu bạn phải hứa là không được dùng để làm việc gì không đúng.
D. Không cho mượn, bảo bạn tự tạo một tài khoản riêng, nếu cần em có thể hướng dẫn.
Câu 16 (TH). Là một người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng, em sẽ có những hành động cụ thể nào?
A. Không nói những từ ngữ gây xúc phạm và ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người khác.
B. Không đùa cợt quá đáng khi đăng ảnh của một người khác lên mạng.
C. Không nói xấu, nói bậy gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác.
D. Không chia sẻ những thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng và những thông tin xấu, tin độc.
E. Tất cả các ý trên
Câu 17 (TH). Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lí khi truy cập một trang web có nội dung xấu?
A. Tiếp tục truy cập trang web đó.
B. Đóng ngay trang web đó.
C. Đề nghị bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trang web đó.
D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.
Câu 18 (NB).  Bảng tính thường được dùng để:
a. Tạo bảng điểm của lớp em
b. Bảng theo dõi kết quả học tập riêng của em
c. Vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho trước
d. Tất cả đều đúng
Câu 19 (NB).  Chương trình bảng tính cho phép:
a. Sắp xếp dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau
b. Vẽ hình minh hoạ
c. Soạn thảo văn bản
d. Tất cả đều sai
Câu 20 (NB).  Trong bảng tính excel, thông tin được lưu trữ dưới dạng bảng có ưu
điểm gì?
a. Dễ theo dõi
b. Dễ sắp xếp
c. Tính toán nhanh chóng
d. Tất cả đều đúng
Câu 21 (NB). : Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:
a. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh trái trong ô
b. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh phải trong ô
c. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh trái trong ô
d. Câu b và c đúng
Câu 22 (NB).  Thao tác nháy chuột chọn một ô gọi là:
a. Kích hoạt ô tính 
b. Sao chép ô tính
c. Di chuyển ô tính 
d. Nhập dữ liệu
Câu 23 (NB). Một bảng tính có thể bao gồm:
a. 1 trang tính 
b. 2 trang tính
c. 3 trang tính 
d. Nhiều trang tính
Câu 24 (TH). Khối là:
a. Các trang tính tạo thành 
b. Các ô cách nhau
c. Một nhóm các ô liền kề nhau 
d. Tất cả đều đúng
Câu 25 (TH).  Hãy chọn câu đúng:
a. Khi chọn một dòng thì nhấp chuột ngay số thứ tự dòng đó.
b. Nếu cần chọn một số dòng cách nhau thì nhấp chuột chọn dòng đầu rồi
lần lượt giữ phím Ctrl và nhấp chuột trên các dòng khác.
c. Nếu cần chọn nhiều dòng liên tiếp thì kéo chuột từ số thứ tự dòng đầu đến
số thứ tự dòng cuối.
d. Tất cả đều đúng
Câu 26 (TH): Các thành phần chính trên trang tính bao gồm?
a. Các hàng, các cột, các ô tính 
b. Hộp tên, khối.
c. Thanh công thức. 
d. Tất cả đều đúng
Câu 27 (TH) Hàng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, kí hiệu nói
về hàng nào sau đây là đúng?
a. C2                              b. A                                      c. 16384 
Câu 28 (TH) Cột là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, kí hiệu cột nào
sau đây là đúng?
a. AA                  b. AB                          c. A4                                        d. IV

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 VD (1 điểm). Nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến. Em sẽ làm gì để giúp bạn??
Câu 2 VDC (1 điểm). Em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm sơ đồ tư duy về chủ đề Ứng xử trên mạng để trình bày với các bạn trong lớp.
Câu 3 VD (1 điểm).  Quan sát và thực hiện các bước nhập dữ liệu trong trang tính và trả lời các câu hỏi sau: Có thể nhập dữ liệu vào trang tính theo bao nhiêu cách? Hãy nêu các cách đó.
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Đáp án kiểm tra cuối kì 2. 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1

	- Nếu một trong những người bạn em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến. Em sẽ:  
- Em sẽ báo với ba mẹ bạn và cùng với ba mẹ bạn giúp đỡ bạn giảm dần thời gian tiếp xúc với mạng internet. 
- Thường xuyên gặp gỡ bạn để chia sẻ, tâm sự và học tập cùng bạn. 
- Giúp bạn cùng tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ học.

	0,25


0,25

0,25

0,25

	Bài 2
	- Gợi ý: Sơ đồ tư duy chủ đề “Ứng xử trên mạng”
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	0,25

0,75


	Bài 3
	Có thể nhập dữ liệu vào trang tính theo 2 cách.
- Cách 1:
Bước 1: Nháy chuột vào ô muốn nhập
Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím và nhấn phím Enter
- Cách 2:
Bước 1: Nháy chuột vào vùng nhập dữ liệu
Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím và nhấn phím Enter
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